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TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
1 ĐH15G 2070363 Phùng Thị Xuân 4.00 Xuất sắc 100 Xuất sắc 9.07 Xuất sắc 1.176.000 5       5.880.000 5.880.000      
2 ĐH15I 2070429 Nguyễn Kim Hậu 4.00 Xuất sắc 100 Xuất sắc 8,99 Xuất sắc 1.176.000 5       5.880.000 11.760.000     
3 ĐH15C 2070110 Võ Nguyễn Hoàng Đa 4.00 Xuất sắc 100 Xuất sắc 8,78 Xuất sắc 1.176.000 5       5.880.000 17.640.000     
4 ĐH15D 2070203 Lê Nhựt Trường 3.73 Xuất sắc 100 Xuất sắc 8.78 Xuất sắc 1.176.000 5       5.880.000 23.520.000     
5 ĐH15F 2070266 Nguyễn Mai Duyên 3.73 Xuất sắc 83 Tốt 8.80 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 28.910.000     
6 ĐH15H 2070388 Phan Tấn Lực 3.73 Xuất sắc 80 Tốt 8.45 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 34.300.000     
7 ĐH15F 2070298 Hồ Minh Thành 3.64 Xuất sắc 85 Tốt 8.29 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 39.690.000     
8 ĐH15H 2070402 Huỳnh Phan Anh Thi 3.55 Giỏi 92 Xuất sắc 8.40 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 45.080.000     
9 ĐH15B 2070053 Vương Phối Ân 3.55 Giỏi 91 Xuất sắc 8.25 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 50.470.000     
10 ĐH15D 2070177 Nguyễn Thị Duy Thanh Ngân 3.55 Giỏi 90 Xuất sắc 8.27 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 55.860.000     
11 ĐH15B 2070078 Đinh Tiên Long 3.55 Giỏi 89 Tốt 8.47 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 61.250.000     
12 ĐH15F 2070309 Nguyễn Phạm Thu Tuyền 3.55 Giỏi 86 Tốt 8.09 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 66.640.000     
13 ĐH15A 2070035 Lê Kiều Ngân 3.55 Giỏi 84 Tốt 8.20 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 72.030.000     
14 ĐH15F 2070304 Trần Thụy Thùy Trang 3.55 Giỏi 81 Tốt 8.35 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 77.420.000     
15 ĐH15F 2070269 Phạm Thành Đạt 3.45 Giỏi 91 Xuất sắc 8.36 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 82.810.000     
16 ĐH15I 2070462 Bùi Thị Ngọc Trang 3.45 Giỏi 85 Tốt 8.49 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 88.200.000     
17 ĐH15C 2070120 Lê Vĩ Khang 3.45 Giỏi 84 Tốt 8.20 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 93.590.000     
18 ĐH15C 2070145 Võ Thị Thanh Thảo 3,36 Giỏi 100 Xuất sắc 8,23 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 98.980.000     
19 ĐH15D 2070208 Trần Phương Uyên 3.36 Giỏi 94 Xuất sắc 8.18 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 104.370.000    
20 ĐH15A 2070047 Đàm Lệ Thu 3.36 Giỏi 89 Tốt 8.29 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 109.760.000    
21 ĐH15I 2070436 Lê Đức Huy 3.36 Giỏi 83 Tốt 8.16 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 115.150.000    
22 ĐH15D 2070168 Trương Thị Ngọc Hiền 3.36 Giỏi 83 Tốt 8.11 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 120.540.000    
23 ĐH15F 2070285 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 3.36 Giỏi 82 Tốt 8.04 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 125.930.000    
24 ĐH15H 2070404 Phạm Ngọc Thịnh 3.36 Giỏi 81 Tốt 8.22 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 131.320.000    
25 ĐH15B 2070055 Nguyễn Lê Tú Anh 3.36 Giỏi 80 Tốt 8.29 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 136.710.000    
26 ĐH15B 2070077 Lưu Thị Tuyết Linh 3.36 Giỏi 80 Tốt 8.00 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 142.100.000    
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TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
27 ĐH15A 2070030 Trương Vũ Lộc 3.36 Giỏi 80 Tốt 7.93 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 147.490.000    
28 ĐH15B 2070062 Ngô Ngọc Gia Hân 3.27 Giỏi 89 Tốt 8.22 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 152.880.000    
29 ĐH15E 2070231 Trần Thị Thúy Kiều 3.27 Giỏi 89 Tốt 8.16 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 158.270.000    
30 ĐH15J 2070520 Nguyễn Thị Thùy Dung 3.27 Giỏi 89 Tốt 8.07 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 163.660.000    
31 ĐH15J 2070509 Phan Minh Thuận 3.27 Giỏi 82 Tốt 7.90 Giỏi 1.078.000 5       5.390.000 169.050.000    
32 ĐH15H 2070384 K Văn Lánh 3.45 Giỏi 74 Khá 8.16 Khá 980.000 5       4.900.000 173.950.000    
33 ĐH15A 2070049 Đinh Thị Hoài Thương 3.36 Giỏi 79 Khá 8.27 Khá 980.000 5       4.900.000 178.850.000    
34 ĐH15F 2070293 Nguyễn Trọng Sâm 3.36 Giỏi 77 Khá 7.98 Khá 980.000 5       4.900.000 183.750.000    
35 ĐH15E 2070253 Võ Chí Tình 3.36 Giỏi 76 Khá 8.35 Khá 980.000 5       4.900.000 188.650.000    
36 ĐH15E 2070249 Huỳnh Kim Thủy 3.36 Giỏi 76 Khá 8.11 Khá 980.000 5       4.900.000 193.550.000    
37 ĐH15D 2070190 Nguyễn Trương Ngọc Tâm 3.36 Giỏi 75 Khá 8.36 Khá 980.000 5       4.900.000 198.450.000    
38 ĐH15D 2070176 Nguyễn Minh Mẫn 3.36 Giỏi 73 Khá 7.82 Khá 980.000 5       4.900.000 203.350.000    
39 ĐH15E 2070247 Lê Đình Thế 3.36 Giỏi 72 Khá 8.11 Khá 980.000 5       4.900.000 208.250.000    
40 ĐH15C 2070117 Nguyễn Khắc Huy 3.36 Giỏi 70 Khá 8.02 Khá 980.000 5       4.900.000 213.150.000    
41 ĐH15F 2070300 Vũ Đức Toàn 3.36 Giỏi 69 Khá 7.98 Khá 980.000 5       4.900.000 218.050.000    
42 ĐH15C 2070141 Nguyễn Trí Tân 3.36 Giỏi 68 Khá 7.97 Khá 980.000 5       4.900.000 222.950.000    
43 ĐH15C 2070149 Hồ Vi Tính 3.36 Giỏi 66 Khá 7.80 Khá 980.000 5       4.900.000 227.850.000    
44 ĐH15H 2070400 Nguyễn Hoàng Sơn 3.36 Giỏi 65 Khá 8.22 Khá 980.000 5       4.900.000 232.750.000    
45 ĐH15D 2070192 Nguyễn Chí Thành 3.27 Giỏi 77 Khá 7.95 Khá 980.000 5       4.900.000 237.650.000    
46 ĐH15F 2070305 Thân Phước Trung 3.27 Giỏi 75 Khá 7.98 Khá 980.000 5       4.900.000 242.550.000    
47 ĐH15C 2070135 Phạm Thành Phát 3.27 Giỏi 74 Khá 8.00 Khá 980.000 5       4.900.000 247.450.000    
48 ĐH15B 2070092 Huỳnh Quốc Tải 3.18 Khá 96 Xuất sắc 8.04 Khá 980.000 5       4.900.000 252.350.000    
49 ĐH15C 2070132 Phan Dư Nguyễn 3.18 Khá 93 Xuất sắc 7.93 Khá 980.000 5       4.900.000 257.250.000    
50 ĐH15J 2070497 Lê Ngọc Quang 3.18 Khá 91 Xuất sắc 7.91 Khá 980.000 5       4.900.000 262.150.000    
51 ĐH15F 2070297 Trần Nhật Tâm 3.18 Khá 84 Tốt 7.91 Khá 980.000 5       4.900.000 267.050.000    
52 ĐH15J 2070481 Đặng Lê Thanh Ngân 3.18 Khá 79 Khá 8.09 Khá 980.000 5       4.900.000 271.950.000    
53 ĐH15B 2070098 Thái Thị Kim Thương 3.18 Khá 79 Khá 7.69 Khá 980.000 5       4.900.000 276.850.000    
54 ĐH15A 2070039 Lê Thị Diễm Phúc 3.18 Khá 78 Khá 8.18 Khá 980.000 5       4.900.000 281.750.000    
55 ĐH15D 2070180 Trương Trọng Nhân 3.18 Khá 77 Khá 8.27 Khá 980.000 5       4.900.000 286.650.000    
56 ĐH15H 2070393 Trần Hoàng Trọng Phúc 3.18 Khá 77 Khá 7.73 Khá 980.000 5       4.900.000 291.550.000    
57 ĐH15A 2070041 Nguyễn Văn Quận 3.18 Khá 73 Khá 7.71 Khá 980.000 5       4.900.000 296.450.000    
58 ĐH15A 2070024 Hà Tuấn Kiệt 3.18 Khá 72 Khá 7.78 Khá 980.000 5       4.900.000 301.350.000    
59 ĐH15I 2070464 Nguyễn Hoàng Minh Triết 3.09 Khá 93 Xuất sắc 7.66 Khá 980.000 5       4.900.000 306.250.000    



TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
60 ĐH15B 2070065 Dương Ngọc Hòa 3.09 Khá 89 Tốt 8.13 Khá 980.000 5       4.900.000 311.150.000    
61 ĐH15H 2070414 Đào Thanh Tùng 3.09 Khá 86 Tốt 8.05 Khá 980.000 5       4.900.000 316.050.000    
62 ĐH15D 2070198 Nguyễn Thị Thanh Thúy 3.09 Khá 84 Tốt 8.29 Khá 980.000 5       4.900.000 320.950.000    
63 ĐH15I 2070443 Trần Thị Diễm My 3.09 Khá 83 Tốt 7.95 Khá 980.000 5       4.900.000 325.850.000    
64 ĐH15B 2070090 Huỳnh Thị Thu Sen 3.09 Khá 83 Tốt 7.89 Khá 980.000 5       4.900.000 330.750.000    
65 ĐH15C 2070143 Trần Tấn Thành 3.09 Khá 83 Tốt 7.85 Khá 980.000 5       4.900.000 335.650.000    
66 ĐH15B 2070104 Ngô Hải Yến 3.09 Khá 80 Tốt 8.12 Khá 980.000 5       4.900.000 340.550.000    
67 ĐH15F 2070265 Phạm Lê Trường Duy 3.09 Khá 80 Tốt 7.65 Khá 980.000 5       4.900.000 345.450.000    
68 ĐH15E 2070252 Huỳnh Quốc Tính 3.09 Khá 80 Tốt 7.62 Khá 980.000 5       4.900.000 350.350.000    
69 ĐH15A 2070044 Tô Việt Thanh 3.09 Khá 80 Tốt 7.60 Khá 980.000 5       4.900.000 355.250.000    
70 ĐH15E 2070214 Nguyễn Minh Đạt 3.09 Khá 73 Khá 7.96 Khá 980.000 5       4.900.000 360.150.000    
71 ĐH15C 2070119 Nguyễn Thị Huyền 3.09 Khá 73 Khá 7.87 Khá 980.000 5       4.900.000 365.050.000    
72 ĐH15H 2070387 Hà Bảo Duy Long 3.09 Khá 70 Khá 7.89 Khá 980.000 5       4.900.000 369.950.000    
73 ĐH15H 2070392 Lê Thị Ngọc 3.09 Khá 70 Khá 7.85 Khá 980.000 5       4.900.000 374.850.000    
74 ĐH15C 2070151 Trịnh Quốc Toản 3.09 Khá 67 Khá 7.60 Khá 980.000 5       4.900.000 379.750.000    
75 ĐH15H 2070401 Phạm Nguyễn Thanh Thảo 3.09 Khá 65 Khá 7.64 Khá 980.000 5       4.900.000 384.650.000    
76 ĐH15A 2070004 Võ Chí Bảo 3.00 Khá 83 Tốt 7.73 Khá 980.000 5       4.900.000 389.550.000    
77 ĐH15J 2070506 Đỗ Cáp Xuân Thành 3.00 Khá 83 Tốt 7.64 Khá 980.000 5       4.900.000 394.450.000    
78 ĐH15H 2070376 Nguyễn Minh Hải 3.00 Khá 78 Khá 7.46 Khá 980.000 5       4.900.000 399.350.000    
79 ĐH15E 2070236 Phan Nguyễn Hữu Lợi 3.00 Khá 77 Khá 7.25 Khá 980.000 5       4.900.000 404.250.000    
80 ĐH15A 2070052 Nguyễn Nhật Trường 3.00 Khá 72 Khá 7.93 Khá 980.000 5       4.900.000 409.150.000    
81 ĐH15D 2070187 Đoàn Minh Quang 3.00 Khá 70 Khá 7.33 Khá 980.000 5       4.900.000 414.050.000    
82 ĐH15J 2070503 Phạm Hoài Thanh 3.00 Khá 66 Khá 7.40 Khá 980.000 5       4.900.000 418.950.000    
83 ĐH15J 2070518 Hà Quang Vũ 3.00 Khá 65 Khá 7.65 Khá 980.000 5       4.900.000 423.850.000    
84 ĐH15B 2070076 Võ Ngọc Thiên Kim 2.91 Khá 98 Xuất sắc 7.62 Khá 980.000 5       4.900.000 428.750.000    
85 ĐH15G 2070321 Hoàng Gia Hậu 2.91 Khá 90 Xuất sắc 7.45 Khá 980.000 5       4.900.000 433.650.000    
86 ĐH15B 2070101 Trương Việt Triệu 2.91 Khá 88 Tốt 7.55 Khá 980.000 5       4.900.000 438.550.000    
87 ĐH15I 2070468 Nguyễn Thị Thảo Vân 2.91 Khá 88 Tốt 7.51 Khá 980.000 5       4.900.000 443.450.000    
88 ĐH15G 2070332 Huỳnh Kim Loan 2.91 Khá 86 Tốt 7.51 Khá 980.000 5       4.900.000 448.350.000    
89 ĐH15H 2070385 Phạm Thị Thùy Loan 2.91 Khá 82 Tốt 7.71 Khá 980.000 5       4.900.000 453.250.000    
90 ĐH15I 2070446 Trịnh Công Nguyên 2.91 Khá 82 Tốt 7.45 Khá 980.000 5       4.900.000 458.150.000    
91 ĐH15E 2070215 Vũ Văn Thái Đạt 2.91 Khá 81 Tốt 7.78 Khá 980.000 5       4.900.000 463.050.000    
92 ĐH15G 2070361 Lê Ngọc Thúy Vy 2.91 Khá 81 Tốt 7.55 Khá 980.000 5       4.900.000 467.950.000    



TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
93 ĐH15C 2070152 Phạm Đức Trung 2.91 Khá 79 Khá 7.56 Khá 980.000 5       4.900.000 472.850.000    
94 ĐH15D 2070191 Nguyễn Băng Tâm 2.91 Khá 77 Khá 7.58 Khá 980.000 5       4.900.000 477.750.000    
95 ĐH15E 2070243 Phạm Lê Duy Phương 2.91 Khá 77 Khá 7.45 Khá 980.000 5       4.900.000 482.650.000    
96 ĐH15D 2070200 Ngô Khắc Tiến 2.91 Khá 76 Khá 7.49 Khá 980.000 5       4.900.000 487.550.000    
97 ĐH15B 2070096 Trần Thị Yến Thu 2.91 Khá 75 Khá 7.93 Khá 980.000 5       4.900.000 492.450.000    
98 ĐH15E 2070219 Vũ Thế Hào 2.91 Khá 71 Khá 7.53 Khá 980.000 5       4.900.000 497.350.000    
99 ĐH15B 2070054 Lưu Nguyễn Kiều Anh 2.91 Khá 69 Khá 7.85 Khá 980.000 5       4.900.000 502.250.000    
100 ĐH15C 2070139 Nguyễn Thị Minh Tâm 2.91 Khá 67 Khá 7.78 Khá 980.000 5       4.900.000 507.150.000    
101 ĐH15C 2070138 Nguyễn Đình Sáng 2.91 Khá 65 Khá 7.44 Khá 980.000 5       4.900.000 512.050.000    
102 ĐH15J 2070521 Nguyễn Phan Khánh Hân 2.82 Khá 89 Tốt 7.44 Khá 980.000 5       4.900.000 516.950.000    
103 ĐH15D 2070205 Phạm Minh Tuấn 2.82 Khá 81 Tốt 7.40 Khá 980.000 5       4.900.000 521.850.000    
104 ĐH15B 2070064 Trần Trí Hiếu 2.82 Khá 80 Tốt 7.53 Khá 980.000 5       4.900.000 526.750.000    
105 ĐH15D 2070171 Trần Văn Hữu 2.82 Khá 75 Khá 7.20 Khá 980.000 5       4.900.000 531.650.000    
106 ĐH15A 2070019 Phan Văn Hương 2.82 Khá 71 Khá 7.11 Khá 980.000 5       4.900.000 536.550.000    
107 ĐH15D 2070194 Nguyễn Thị Kim Thi 2.73 Khá 86 Tốt 7.40 Khá 980.000 5       4.900.000 541.450.000    
108 ĐH15B 2070086 Phan Duy Quang 2.73 Khá 83 Tốt 7.22 Khá 980.000 5       4.900.000 546.350.000    
109 ĐH15B 2070091 Phạm Đại Tài 2.73 Khá 82 Tốt 7.49 Khá 980.000 5       4.900.000 551.250.000    
110 ĐH15B 2070066 Đặng Thị Ngọc Hoài 2.73 Khá 81 Tốt 7.31 Khá 980.000 5       4.900.000 556.150.000    
111 ĐH15A 2070020 Lê Bằng Hữu 2.73 Khá 80 Tốt 7.55 Khá 980.000 5       4.900.000 561.050.000    
112 ĐH15A 2070014 Ngô Minh Đức 2.73 Khá 80 Tốt 7.13 Khá 980.000 5       4.900.000 565.950.000    
113 ĐH15B 2070059 Đặng Quốc Đạt 2.73 Khá 78 Khá 7.49 Khá 980.000 5       4.900.000 570.850.000    
114 ĐH15B 2070100 Nguyễn Bá Khánh Toàn 2.73 Khá 78 Khá 7.15 Khá 980.000 5       4.900.000 575.750.000    
115 ĐH15D 2070178 Lê Trọng Nghĩa 2.73 Khá 77 Khá 7.60 Khá 980.000 5       4.900.000 580.650.000    
116 ĐH15G 2070320 Ngô Tấn Hậu 2.73 Khá 77 Khá 7.51 Khá 980.000 5       4.900.000 585.550.000    
117 ĐH15B 2070057 Tiêu Đức Duy 2.73 Khá 77 Khá 7.24 Khá 980.000 5       4.900.000 590.450.000    
118 ĐH15E 2070223 Ngô Gia Huy 2.73 Khá 76 Khá 7.33 Khá 980.000 5       4.900.000 595.350.000    
119 ĐH15C 2070130 Nguyễn Thị Bích Lợi 2.73 Khá 75 Khá 7.60 Khá 980.000 5       4.900.000 600.250.000    
120 ĐH15F 2070290 Lê Minh Phước 2.73 Khá 75 Khá 7.31 Khá 980.000 5       4.900.000 605.150.000    
121 ĐH15F 2070307 Nguyễn Văn Tú 2.73 Khá 75 Khá 7.24 Khá 980.000 5       4.900.000 610.050.000    
122 ĐH15F 2070301 Nguyễn Minh Toàn 2.73 Khá 73 Khá 7.16 Khá 980.000 5       4.900.000 614.950.000    
123 ĐH15D 2070158 Võ Thành Công 2.73 Khá 72 Khá 7.13 Khá 980.000 5       4.900.000 619.850.000    
124 ĐH15D 2070206 Lương Vĩ Tuấn 2.73 Khá 72 Khá 6.98 Khá 980.000 5       4.900.000 624.750.000    
125 ĐH15E 2070211 Lê Hải Âu 2.73 Khá 71 Khá 7.22 Khá 980.000 5       4.900.000 629.650.000    
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126 ĐH15E 2070224 Nguyễn Vĩnh Hy 2.73 Khá 71 Khá 7.13 Khá 980.000 5       4.900.000 634.550.000    
127 ĐH15H 2070383 Nguyễn Minh Khương 2.73 Khá 68 Khá 7.13 Khá 980.000 5       4.900.000 639.450.000    
128 ĐH15B 2070063 Nguyễn Viết Minh Hiếu 2.73 Khá 67 Khá 7.33 Khá 980.000 5       4.900.000 644.350.000    
129 ĐH15B 2070087 Đào Minh Quí 2.73 Khá 65 Khá 7.18 Khá 980.000 5       4.900.000 649.250.000    
130 ĐH15A 2070022 Vũ Đăng Khoa 2.64 Khá 80 Tốt 6.96 Khá 980.000 5       4.900.000 654.150.000    
131 ĐH15A 2070028 Võ Minh Kiệt 2.55 Khá 86 Tốt 7.05 Khá 980.000 5       4.900.000 659.050.000    
132 ĐH15A 2070045 Phạm Đức Thịnh 2.55 Khá 79 Khá 7.00 Khá 980.000 5       4.900.000 663.950.000    
133 ĐH15B 2070070 Trương Gia Huy 2.55 Khá 78 Khá 7.00 Khá 980.000 5       4.900.000 668.850.000    
134 ĐH15B 2070095 Hồ Phi Thắng 2.55 Khá 75 Khá 7.07 Khá 980.000 5       4.900.000 673.750.000    
135 ĐH15B 2070080 Đồng Ngọc Ngân 2.55 Khá 75 Khá 6.98 Khá 980.000 5       4.900.000 678.650.000    
136 ĐH15A 2070025 Võ Tuấn Kiệt 2.55 Khá 71 Khá 7.09 Khá 980.000 5       4.900.000 683.550.000    
137 ĐH15F 2070303 Nguyễn Thành Vũ Trân 2.55 Khá 71 Khá 7.07 Khá 980.000 5       4.900.000 688.450.000    
138 ĐH15F 2070292 Thái Quang Quý 2.55 Khá 65 Khá 7.18 Khá 980.000 5       4.900.000 693.350.000    
139 ĐH15E 2070227 Nguyễn Đăng Khoa 2.55 Khá 65 Khá 6.83 Khá 980.000 5       4.900.000 698.250.000    

(Danh sách trên có 139 sinh viên)


